
STT Tên sản phẩm Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT SL 

1
Khẩu trang lọc bụi dùng 
nhiều lần

Mã sản phẩm: VC-65
Tên sản phẩm: Neo Mask
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Vải dệt thun Tricot, vải không dệt và than hoạt 
tính dạng tấm, vải Cotton thấm hút mồ hôi
Màu sắc: Xanh đen

Cái 72

2 Mũ vải
Chất liệu: Vải Kaki
Nước sản xuất: Việt Nam
Màu sắc: Nhiều màu

Cái 84

3 Áo phản quang 

Chất liệu:  Vải lưới thoáng mát và có độ bền cao.
Nước sản xuất: Việt Nam
Màu sắc: Xanh chuối
In tên Công ty

Cái 181

4
Giày chống trơn trượt 
cách điện

Mã sản phẩm: GDBH-TG-35
Nhà sản xuất: Vin Shoe
Nước sản xuất: Trung Quốc
Chất liệu: Vải dệt bay
Cấu tạo: Mũi thép + Đế chống đâm 
Loại: Thấp cổ
Màu sắc: Đen

Đôi 53

5 Áo mưa

Mã sản phẩm: AMBH-VN-15
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Vải dù tráng nhựa
Loại: Măng tô
Kiểu dáng: Quân đội
Màu sắc: Đen

Cái 35

6 Xà phòng
Thương hiệu: SafeGuad
Nước sản xuất: Philippines
Trọng lượng: 135g

Bánh 1053

7 Găng tay cao su 

Nhà sản xuất: Nam Long
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Cao su tự nhiên
Màu sắc: Đủ màu

Đôi 412

8 Găng tay len

Nhà sản xuất: Sang Hà
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Vải len, phủ nhựa
Màu sắc: Trắng 

Đôi 3

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA HẠNG MỤC MUA SẮM BẢO HỘ 
LAO ĐỘNG NĂM 2021 CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CẢNG HKQT CAM RANH
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9
Găng tay cao su cách điện 
(Cách điện hạ áp)

Mã sản phẩm: GTCD-VN-04
Nhà sản xuất: VICADI
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Cao su tổng hợp
Kiểu dáng: Công nghiệp
Màu sắc: Vàng nhạt

Đôi 40

10 Găng tay vải sợi

Mã sản phẩm: GTS-VN-09
Nhà sản xuất: VICADI
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Vải tổng hợp
Kiểu dáng: Công nghiệp
Màu sắc: Trắng

Đôi 687

11 Găng tay vải bạt

Mã sản phẩm: GTV-VN-03
Nhà sản xuất: VICADI
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Vải bạt dày Coton
Kiểu dáng: Công nghiệp
Màu sắc: Trắng

Đôi 70

12 Găng tay cao su y tế

Thương hiệu: Vglove
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên.
Quy cách: Hộp 50 đôi
Màu sắc: Cao su tự nhiên

Hộp 12

13 Nút tai chống ồn

Thương hiệu: Howard Leight 
Mã sản phẩm: MAX-1-P 
Nước sản xuất: Mỹ
Chất liệu: Bọt xốp PU
Loại: Không dây đeo
Màu sắc: Cam

Đôi 637

14 Kính màu chống bức xạ

Thương hiệu: Sperian 
Mã sản phẩm: KAT- FR-01
Nước sản xuất: Pháp
Chất liệu:  Mắt kính: Polycarbonate, gọng kính: Nhựa ABS
Độ: Không độ
Màu sắc: Trắng

Cái 161

15 Ủng cao su

Mã sản phẩm: UCS-VN-46
Nhà sản xuất: Sang Hà
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Nhựa PVC- Cao su
Kiểu dáng: Công nghiệp
Màu sắc: Đen

Đôi 48
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16 Giầy nhựa đi mưa

Mã sản phẩm: HL-974
Nhà sản xuất: Hòa Lạc
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Kiểu dáng: Công nghiệp
Màu sắc: Đen

Đôi 114

17 Mũ bảo hộ

Mã sản phẩm: MCUV-NQ-01
Nhà sản xuất: Nhật Quang
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: Nhựa HDPE – ABS
Kiểu dáng: Công nghiệp
Loại: Có núm vặn
Màu sắc: Trắng
Dán Logo công ty

Cái 43


